
PHỤ LỤC  02: TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG DO PHÒNG NN&PTNT  THỰC HIỆN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2020 ĐẾN 2022

(Kèm theo Kết luận thanh tra chuyên ngành số………KL-SNN  ngày      tháng 8 năm 2023 của Sở NN&PTNT)

TT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM XÂY
DỰNG

NỘI DUNG SỬA
CHỮA NÂNG

CẤP

DIỆN TÍCH
TƯỚI (HA)

TỔNG MỨC
ĐẦU TƯ

(TRIỆU ĐỒNG)
NGUỒN KINH PHÍ

A Công trình kiên cố hóa kênh mương 204.8 - - 4,414

I Thị trấn Măng Đen 27 580.4

1 Thủy lợi Nước Lu Thôn Kon Bring, thị
trấn Măng Đen

Sửa chữa và nâng
cấp 150m kênh 10 193.2 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2020

2 Thủy lợi Kon Chốt (Kon BRớt) Thôn Kon Ke 2, thị
trấn Măng Đen

Sửa chữa và nâng
cấp 355m kênh 12 193.2

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2021 (đã được KTNN kiểm

tra)

3 Thủy lợi Nước Tơ (Kon Cheng) Thôn Kon Brẫy thị
trấn Măng Đen

Nâng cấp 140m
kênh 5 194.0 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2022

II Xã Pờ Ê 23 547.0

1 Kênh mương thủy lợi Ra Pô Thôn Vi Klâng II, xã
Pờ Ê

xây dựng đập dâng
và kênh dài 118m 3

182.0

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2020

2 Thủy lợi Vi Pờ Ê Thôn Vi Pờ Ê, xã Pờ Ê Sửa chữa cửa lấy và
chia nước 5 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2020

3 Thủy lợi Vi Koa Thôn Vi Koa, xã Pờ Ê Sửa chữa và nâng
cấp 106m kênh 10 182.0

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2021 (đã được KTNN kiểm

tra)

4 Thủy lợi Vi Pờ Ê (Nước Rưng nhánh 2) Thôn Vi Pờ Ê, xã Pờ Ê xây dựng đập dâng
và kênh dài 72m 5 183.0 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2022

III Xã Hiếu 16 486.0

1 Thủy lợi Đăk Liêu Thôn Đăk Liêu, xã
Hiếu

Sửa chữa và nâng
cấp 250m kênh 4 162.0 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2020

2 Thủy lợi Đăk BRể Thôn Vi GLơng, xã
Hiếu

Sửa chữa và nâng
cấp 74m kênh 7 162.0

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2021 (đã được KTNN kiểm

tra)

3 Thủy lợi Nước La Thôn Kon Plông xã
Hiếu

Kiên cố hóa 127m
kênh 5 162.0 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2022

IV Xã Ngọk Tem 16 - 408.0

1 Thủy lợi Nước Rơ Mâu Thôn Măng Krí, xã
Ngọk Tem

Sửa chữa và nâng
cấp 225m kênh 6 135.5 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2020
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2 Thủy lợi Nước Ốc Thôn Điek Tà Âu xã
Ngọk Tem

Xây dựng đập dâng
bằng rọ đá và kênh

dài 81.5m
5 135.5

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2021 (đã được KTNN kiểm

tra)

3 Thủy lợi Nước Vang Thôn Điek Tà Âu xã
Ngọk Tem

Kiên cố hóa 100.5m
kênh ống HDPE

D160mm dày
11,8mm

5 137.0 Kinh phí Đất trồng lúa năm
2022

V Xã Đăk Nên 18 382.9

1 Thủy lợi Nước An Thôn Đăk Bút, xã Đăk
Nên

Sửa chữa và nâng
cấp 26m kênh ống 6 195.7 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2020

2 Thủy lợi Nước Nhơn Thôn Đăk Lai, xã Đăk
Nên

Sửa chữa và nâng
cấp 80m kênh 8 95.7

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2021 (đã được KTNN kiểm

tra)

3 Thủy lợi Nước Nông Thôn Tu Rét, xã Đăk
Nên

Sửa chữa và nâng
cấp 47m kênh 4 91.5 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2022

VI Xã Đăk Ring 16 368.0

1 Thủy lợi Nước Ly Thôn Đăk Lâng, xã
Đăk Ring

Xây dựng đập dâng
và kênh dài 110m 5 122.5 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2020

2 Thủy lợi Nước Ly Thôn Đăk Lâng, xã
Đăk Ring

Làm tiếp đoạn kênh
dài 148.5m 5 122.5

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2021 (đã được KTNN kiểm

tra)

3 Thủy lợi Nước Lóa Thôn Ngọc Ring, xã
Đăk Ring

Sửa chữa và nâng
cấp 90m kênh 6 123.0 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2022

VII Xã Măng Bút 32 856.0

1 Thủy lợi Nước Rong Thôn Đăk Pông, xã
Măng Bút

Sửa chữa và nâng
cấp 939m kênh 21.5 283.5 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2020

2 Thủy lợi Nước Đăk Y Pai 1 Thôn Đăk Y Pai, xã
Măng Bút

Xây dựng đập dâng
bằng rọ đá và kênh

dài 126m
5 283.5

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2021 (đã được KTNN kiểm

tra)

3 Thủy lợi Đăk Klung làng Long Rủa Thôn Măng Bút, xã
Măng Bút

Sửa chữa và nâng
cấp 218m kênh 5.5 289.0 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2022

VIII Xã Đăk Tăng 31.8 392.0

1 Thủy lợi Vi Xây – Nước Oi 2 Thôn Đăk Tăng, xã
Đăk Tăng

Sửa chữa và nâng
cấp 15m kênh và
đường vận hành

14.4 130.5 Kinh phí Đất trồng lúa năm
2020

2 Kênh mương thủy lợi Nước Xâm  Thôn Rô Xia, xã Đăk
Tăng

Xây dựng đập dâng
và kênh dài 72.5m 3 130.5

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2021 (đã được KTNN kiểm

tra)
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3 Thủy lợi Vi Xây – Nước Oi 2 Thôn Đăk Tăng, xã
Đăk Tăng

Kiên cố hóa 93m
kênh 14.4 131.0 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2022

IX Xã Măng Cành 25 393.5

1 Thủy lợi Kon Du Thôn Kon Du xã Măng
Cành

Sửa chữa và nâng
cấp 115m kênh 10 131.0 Kinh phí Đất trồng lúa năm

2020

2 Thủy lợi Kon Du Thôn Kon Du xã Măng
Cành

Xây dựng đập dâng
bằng rọ đá và kênh

dài 209m
10 131.0

Kinh phí Đất trồng lúa năm
2021 (đã được KTNN kiểm

tra)

3 Thủy lợi Ri Le Thôn Kon Du xã Măng
Cành

Xây dựng đập dâng
bằng rọ đá và kênh

dài 103m ống HDPE
D160mm dày

11,8mm

5 131.5 Kinh phí Đất trồng lúa năm
2022
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1,535.90

1,442.0
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